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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DL, TỈNH LD 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Bá Cường Huy. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phan Văn Phương và ông Bùi Ngọc Hà. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thúy Dàng – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

DL, tỉnh LD. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện huyện DL, tỉnh LD tham gia 

phiên tòa: Ông K’Dem – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 30 tháng 3 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện DL, tỉnh 

LD xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 18/TLST-HNGĐ ngày 

30/01/2023 của Tòa án nhân dân huyện DL về việc “Tranh chấp hôn nhân và gia 

đình” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 24/2023/QĐXX-DS ngày 21/3/2023 

của Tòa án huyện DL giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Bà Lê Thị Mười B; sinh năm 1972. 

Địa chỉ: Số A đường Phan A, thị trấn DL, huyện DL, tỉnh LD. 

Bị đơn: Ông Lê D; sinh năm 1981.  

Địa chỉ: Số X thôn D, xã S, huyện DL, tỉnh LD.     

   Bà Mười B và anh D có mặt tại phiên Tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện, bản tự khai, biên bản phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp 

cận, công khai chứng cứ, trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn bà Lê Thị 

Mười B trình bày như sau: Bà và ông D sống chung có đăng ký kết hôn vào ngày 

26/11/2018 tại UBND xã Gung Ré, huyện DL, tỉnh LD. Đến khoảng đầu năm 2020 

thì vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân là do khó khăn về kinh tế, vợ 

chồng không chia sẻ khó khăn cho nhau, anh D uống rượu chửi bới, vợ chồng có 

nhiều lần đánh nhau. Từ cuối năm 2020 vợ chồng đã ly thân đến nay. Xác định 

không còn yêu thương, quý trọng nhau nên xin ly hôn. Về nuôi con chung. Vợ 

chồng không có con chung. Về tài sản chung. Vợ chồng có tài sản chung là nhà và 

đất tại thửa 318; Bản đồ 29 thị trần DL. Trước thời điểm Tòa án hòa giải thì vợ 

chồng đã trả hết nợ cho Ngân hàng Bưu điện để lấy Giấy chứng nhận quyền sử 



2 

 

dụng đất về, sau đó vợ chồng thống nhất tự phân chia. Theo đó bà B sẽ nhận nhà 

và đất nói trên, đồng thời bà B có trách nhiệm giao cho ông D 150.000.000đ. Do 

vợ chồng đã tự thỏa thuận phân chia tài sản chung nên khi ly hôn không yêu cầu 

tòa án giải quyết về phần tài sản. Vợ chồng cũng không có thỏa thuận gì về chế độ 

tài sản của vợ chồng. Sức khỏe của bà B hiện nay tốt, không có thai nghén gì cả. 

Chứng cứ chứng minh cho yêu cầu là Giấy chứng nhận kết hôn. 

Bị đơn ông D trình bày: Việc kết hôn, nguyên nhân mâu thuẫn, về con chung 

và tài tải chung như bà B trình bày là đúng. Sau khi bà B khởi kiện thì ông D có 

yêu cầu phản tố để phân chia tài sản chung của vợ chồng là nhà và đất tại thửa 318; 

Bản đồ 29 thị trần DL. Tuy nhiên, trước khi tòa tiến hành hòa giải thì ông D và bà 

B thống nhất, tự phân chia tài sản chung. Vì vậy ông D đã có đơn rút lại yêu cầu 

phản tố.  

Tại phiên tòa 

Bà B giữ nguyên yêu cầu khởi kiện xin ly hôn với ông D, không bổ sung thay 

đổi gì, tự nguyện chịu án phí theo quy định, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét. 

Ông D xác định khi sự việc đã khởi kiện đến Tòa án rồi thì vợ chồng không 

còn tình cảm gì nữa. Ông đồng ý lý hôn, đề nghị Tòa xem xét. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện DL phát biểu: Thông qua kiểm sát 

việc giải quyết vụ án, nhận thấy Hội đồng xét xử và các đương sự đã thực hiện 

đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự sự năm 2015. 

Về nội dung tranh chấp: Đề nghị căn cứ vào Điều 51; 55 của Luật Hôn nhân 

và gia đình xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thẩm quyền và quan hệ tranh chấp: Bà Lê Thị Mười B và ông Lê D có 

nơi đăng ký thường trú tại huyện DL, tỉnh LD, tranh chấp về ly hôn. Căn cứ khoản 

1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân 

sự, Tòa án nhân dân huyện DL có thẩm quyền giải quyết là đúng quy định. 

[2] Nội dung tranh chấp.  

[2.1] Về quan hệ hôn nhân: Bà Lê Thị Mười B và ông Lê D sống chung có 

đăng ký kết hôn vào ngày 26/11/2018 tại UBND xã Gung Ré, huyên DL, tỉnh LD 

là hôn nhân hợp pháp được pháp luật bảo vệ. Từ đầu năm 2020 thì phát sinh mâu 

thuẫn, nguyên nhân là do khó khăn về kinh tế, vợ chồng không chia sẽ khó khăn 

cho nhau, ông D uống rượu chửi bới, vợ chồng đã có nhiều lần đánh nhau. Hành vi 

dùng bạo lực của ông D thể hiện thái độ không thương yêu, tôn trọng sức khỏe của 

bà B. Cũng từ đầu năm 2020 vợ chồng đã sống ly thân đến nay. Trước và trong 

quá trình tòa án giải quyết tranh chấp, ông D và bà B không có mong muốn quay 

về đoàn tụ. Nhận thấy tình cảm vợ chồng không còn yêu thương quý trọng, lo lắng 

cho cuộc sống chung. Căn cứ Điều 51 và Điều 55 Luật hôn nhân và gia đình, Hội 
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đồng xét xử cần xem xét công nhận việc thuận tình ly hôn giữa Bà Lê Thị Mười B 

và ông Lê D là phù hợp. 

 [2.2] Về Nuôi con chung: Vợ chồng không có con chung nên không đặt ra 

giải quyết. 

 [2.3] Về phần tài sản: Các đương sự không yêu cầu nên không đặt ra giải 

quyết. 

 [3] Về Án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm: Theo quy định tại điểm a khoản 

5 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Bn 

thường vụ Quốc hội Khóa XIV, khoản 4 Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Bà 

Lê Thị Mười B phải chịu là 300.000 đồng án phí xin ly hôn là đúng quy định. 

 [4] Trong quá trình giải quyết, ngày 21/3/2023, ông D có đơn rút lại yêu cầu 

phản tố. Xét yêu cầu này là tự nguyện. Căn cứ điểm 7 mục IV, Giải đáp số 

01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07/4/2017 của Tòa án nhân dân tối cao. Hội đồng xét 

xử cần đình chỉ giải quyết phần yêu cầu phản tố này là đúng quy định.  

[5] Quan điểm, đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện DL  về 

việc giải quyết vụ án là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên cần chấp 

nhận. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 

Điều 39; khoản 1 và khoản 2 Điều 143, khoản 1 Điều 144, khoản 4 Điều 147 điểm 

của Bộ luật Tố tụng Dân sự; 

-  Căn cứ vào Điều 51 và Điều 55 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; 

- Căn cứ vào điểm a khoản 5 và điểm a khoản 6 Điều 27 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Bn thường vụ Quốc hội Khóa 

XIV. 

Tuyên xử:  

1.Về quan hệ hôn nhân: Bà Lê Thị Mười B và ông Lê D được ly hôn. 

2.Về nuôi con chung: Không đặt ra giải quyết. 

3. Về phần tài sản: Không đặt ra giải quyết. 

4. Đình chỉ giải quyết yêu cầu phản tố của ông Lê D về việc phân chia tài sản 

chung của vợ chồng. 

5. Về án phí dân sự sơ thẩm:  

5.1. Bà Lê Thị Mười B phải chịu 300.000 đồng (B trăm nghìn đồng) án phí 

hôn nhân và gia đình sơ thẩm. Được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp theo 

biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0007063 ngày 30/01/2023 của Chi cục thi hành 

án Dân sự huyện DL, bà B đã nộp đủ.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
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5.2. Trả lại cho ông Lê D số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm 11.000.000đ 

(mười một triệu đồng) theo biên lai thu tiền số 0007181 ngày 17/3/2023 của Chi 

cục thi hành án Dân sự huyện DL. 

 6. Về quyền kháng cáo: Bà Lê Thị Mười B và ông Lê D có mặt tại phiên tòa 

được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

  

Nơi nhận:        
- TAND tỉnh LD; 

- VKSND huyện DL; 

- Chi cục THADS huyện DL; 

- UBND xã Gung Ré; 

- Các đương sự; 

- Lưu: hồ sơ vụ án, VP.     

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Phạm Bá Cường Huy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


